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STT SBD Mã trường Họ Tên Mã ngành Mã tổ hợp Thứ tự NV Kết quả XT Đ. Trúng tuyển Thang điểm

1 43002591 KMA VÕ THỊ HẢI YẾN 7480201KMP A00 2 1 27.2 30

2 47000184 KMA LÊ THANH GIÁC 7480201KMP A00 1 1 27.1 30

3 02066867 KMA CẤY TRIỀU ĐÔNG 7480201KMP A01 1 1 26.8 30

4 02087325 KMA TRẦN ĐÌNH AN 7480201KMP A01 3 1 26.7 30

5 60000258 KMA NGUYỄN THANH BẢO 7480201KMP A01 3 1 26.7 30

6 40012973 KMA LÊ XUÂN HÙNG 7480201KMP A00 5 1 26.6 30

7 48011811 KMA ỊP QUÝ LINH 7480201KMP A01 1 1 26.55 30

8 42000945 KMA TRẦN THANH HẢI 7480201KMP A00 4 1 26.5 30

9 54005947 KMA DIỆP KIM CHI 7480201KMP A01 1 1 26.45 30

10 37005035 KMA PHẠM KHÁNH DUY 7480201KMP A01 2 1 26.4 30

11 39002754 KMA HUỲNH TẤN PHÁT 7480201KMP A00 3 1 26.3 30

12 55002060 KMA HUỲNH CHÍ GIÁP 7480201KMP A00 1 1 26.3 30

13 02088196 KMA LÊ NGUYỄN TRUNG MẪN 7480201KMP A01 3 1 26.25 30

14 28021359 KMA PHẠM HUY THUẬN 7480201KMP A00 3 1 26.25 30

15 35011029 KMA NGUYỄN VŨ KHƯƠNG 7480201KMP A00 7 1 26.25 30

16 02071241 KMA BÙI LÊ KIỆT 7480201KMP A01 2 1 26.2 30

17 40012839 KMA HỒ ĐỨC DƯƠNG 7480201KMP A01 1 1 26.2 30

18 31010350 KMA NGUYỄN VĂN QUYỀN 7480201KMP A00 3 1 26.15 30

19 39002045 KMA VÕ TRƯỜNG LÂM 7480201KMP A00 2 1 26.15 30

20 02045377 KMA TRẦN THANH TRÍ 7480201KMP A01 2 1 26.1 30

21 02088363 KMA NGUYỄN QUANG TRUNG NHÂN7480201KMP A01 2 1 26 30

22 29019534 KMA LÊ VĂN ĐẠI 7480201KMP A00 3 1 26 30

23 47003613 KMA ĐỖ HOÀNG LONG 7480201KMP A01 3 1 26 30

24 48029250 KMA NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 7480201KMP A01 2 1 26 30

25 48021096 KMA PHẠM DUY PHƯƠNG 7480201KMP D90 2 1 25.87 30

26 40002603 KMA NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 7480201KMP A00 1 1 25.85 30

27 40004292 KMA MA VĂN TÍNH 7480201KMP A00 2 1 25.8 30

28 43008733 KMA BÙI VĂN HỢP NAM 7480201KMP A00 2 1 25.8 30

29 50007988 KMA LÊ TRỌNG NGHĨA 7480201KMP A00 5 1 25.8 30

30 02019082 KMA TRẦN HỮU NGHĨA 7480201KMP A01 1 1 25.75 30
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31 02030979 KMA HÀ MINH KHÁNH 7480201KMP A00 2 1 25.75 30

32 02040363 KMA NGUYỄN TRỌNG PHÚC 7480201KMP A00 2 1 25.75 30

33 35010817 KMA HỒ TRÚC ĐIỆP 7480201KMP A00 3 1 25.75 30

34 42002777 KMA NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 7480201KMP A00 1 1 25.75 30

35 48017044 KMA NGUYỄN TẤN THÀNH 7480201KMP A00 2 1 25.7 30

36 50007251 KMA LÂM QUANG TRÍ 7480201KMP A01 2 1 25.7 30

37 54008258 KMA THÁI QUANG HUY 7480201KMP A01 2 1 25.7 30

38 56003824 KMA NGUYỄN ANH ĐỨC 7480201KMP A00 2 1 25.7 30

39 63000177 KMA NGUYỄN TIẾN ĐẠT 7480201KMP A01 1 1 25.7 30

40 34008234 KMA NGUYỄN VĂN TÙNG 7480201KMP A00 3 1 25.65 30

41 43006528 KMA ĐOÀN ANH KIỆT 7480201KMP A00 2 1 25.65 30

42 60005916 KMA HÀ HUỲNH VĂN 7480201KMP A01 3 1 25.6 30

43 25011070 KMA VŨ THỊ DIỆU ANH 7480201KMP A01 6 1 25.55 30

44 51014821 KMA VÕ TRẦN GIA BẢO 7480201KMP A01 1 1 25.55 30

45 63001776 KMA VŨ TIẾN ĐẠT 7480201KMP A01 1 1 25.55 30

46 63004722 KMA BÙI TRỌNG NGHĨA 7480201KMP A00 2 1 25.55 30

47 63005776 KMA NGUYỄN BÁ TRUNG 7480201KMP A00 3 1 25.55 30

48 40006144 KMA NGUYỄN HẠNH NHI 7480201KMP A00 1 1 25.5 30

49 40015294 KMA HOÀNG THỊ CẨM LY 7480201KMP A00 2 1 25.45 30

50 56011453 KMA TRẦN NGUYỄN ĐẮC LÃM 7480201KMP A00 5 1 25.45 30

51 57009421 KMA HUỲNH MINH THUẬN 7480201KMP A01 1 1 25.45 30

52 56012248 KMA ĐOÀN KHẮC VI 7480201KMP A01 2 1 25.4 30

53 37000248 KMA TRẦN HOÀI PHONG 7480201KMP A00 5 1 25.35 30

54 40015250 KMA NGÔ DUY THÀNH LONG 7480201KMP A00 1 1 25.35 30

55 48021174 KMA TRƯƠNG HOÀNG THỊNH 7480201KMP A00 1 1 25.35 30

56 55009871 KMA NGUYỄN TUYẾT NHI 7480201KMP A00 2 1 25.35 30

57 29026240 KMA NGUYỄN TRỌNG VIỆT 7480201KMP A00 1 1 25.3 30

58 48024715 KMA TẠ THANH THIỆN 7480201KMP A00 1 1 25.3 30

59 54010166 KMA HÀ THỊ THANH DUNG 7480201KMP A01 6 1 25.3 30

60 53010833 KMA DƯƠNG PHÚC NGHĨA 7480201KMP A01 1 1 25.25 30

61 57002276 KMA PHẠM PHÚ AN 7480201KMP A01 1 1 25.25 30

62 26009750 KMA NGUYỄN QUANG HUY 7480201KMP A01 3 1 25.2 30

63 30016562 KMA NGUYỄN ĐỨC QUYỀN 7480201KMP A00 3 1 25.15 30

64 38003624 KMA TRỊNH XUÂN QUÝ 7480201KMP A01 2 1 25.15 30

65 46001345 KMA TRẦN THANH VÂN 7480201KMP A01 5 1 25.15 30

66 54006564 KMA DƯƠNG CHÍ DUY 7480201KMP A00 10 1 25.15 30

1 02004834 KMA NGUYỄN MINH PHÚC 7480202KMP A01 1 1 27.05 30

2 39004457 KMA NGUYỄN MINH PHONG 7480202KMP A01 3 1 26.7 30
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3 02045914 KMA TẠ NGỌC THIÊN PHÚC 7480202KMP A01 2 1 26.65 30

4 02030855 KMA DƯƠNG MINH ĐỨC 7480202KMP A01 2 1 26.55 30

5 02059913 KMA ĐỖ KHẮC VĨ 7480202KMP A01 2 1 26.55 30

6 54010597 KMA BÙI THỊ ANH THƯ 7480202KMP A01 1 1 26.55 30

7 02031203 KMA NGUYỄN THANH PHONG 7480202KMP D90 1 1 26.5 30

8 25004916 KMA LÊ THỊ TÂY 7480202KMP A00 1 1 26.5 30

9 02018611 KMA NGUYỄN HỮU TRÍ 7480202KMP A01 1 1 26.45 30

10 37015525 KMA NGUYỄN NGỌC ANH 7480202KMP A01 3 1 26.45 30

11 02037769 KMA LÊ TRỌNG PHÚC 7480202KMP A00 2 1 26.25 30

12 48005556 KMA TRẦN ĐỨC LONG 7480202KMP A00 5 1 26.2 30

13 53000071 KMA NGUYỄN LÊ KHẮC DUY 7480202KMP A01 1 1 26.2 30

14 37010523 KMA NGUYỄN HUỲNH NGỌC ANH 7480202KMP A01 3 1 26.1 30

15 02029055 KMA NGUYỄN NGỌC THIÊN THANH 7480202KMP A01 2 1 26.05 30

16 02078108 KMA NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 7480202KMP A01 3 1 26.05 30

17 02018456 KMA KIM NHẬT TRƯỜNG HUY 7480202KMP A01 1 1 26 30

18 38000058 KMA NGÂN THỊ NGỌC MAI 7480202KMP A00 1 1 25.95 30

19 61003976 KMA LÂM TRUNG THẢO 7480202KMP A01 3 1 25.95 30

20 40017523 KMA NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 7480202KMP A01 2 1 25.9 30

21 45004621 KMA TRẦN NGỌC PHONG 7480202KMP A01 3 1 25.9 30

22 52006304 KMA NGÔ CHÍ HÀO 7480202KMP A01 1 1 25.9 30

23 34002009 KMA DƯƠNG BẢO CHÂU 7480202KMP A01 3 1 25.85 30

24 02084844 KMA NGUYỄN XUÂN QUỐC 7480202KMP A00 3 1 25.75 30

25 47005287 KMA NGUYỄN HỮU NHÂN 7480202KMP A01 2 1 25.75 30

26 52010540 KMA VÕ MINH PHƯƠNG 7480202KMP A01 2 1 25.75 30

27 32006678 KMA VĂN THIÊN TÙNG 7480202KMP A00 5 1 25.7 30

28 36002687 KMA ĐỒNG VĂN KHOA 7480202KMP A00 5 1 25.7 30

29 51010760 KMA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VY 7480202KMP A01 1 1 25.7 30

30 44012685 KMA ĐƯỜNG XUÂN VŨ 7480202KMP A00 2 1 25.65 30

31 54008115 KMA BÙI NHẬT DUY 7480202KMP A01 2 1 25.65 30

32 29008621 KMA CAO NGỌC QUÝ 7480202KMP A00 4 1 25.6 30

33 30008636 KMA DƯƠNG ĐÌNH HOÀNG VŨ 7480202KMP A00 3 1 25.6 30

34 43008720 KMA NGUYỄN QUANG MẠNH 7480202KMP A01 2 1 25.6 30

35 48020947 KMA TỐNG GIA KIỆT 7480202KMP A01 1 1 25.6 30

36 56008607 KMA LÊ THANH HÀO 7480202KMP A00 3 1 25.6 30

37 63005972 KMA NGUYỄN TÀI NGUYÊN 7480202KMP A00 2 1 25.6 30

38 44004106 KMA LÊ NGUYỄN HỒNG YẾN 7480202KMP D90 1 1 25.57 30

39 37012742 KMA HỒ THANH NGHĨA 7480202KMP A00 1 1 25.55 30

40 52006745 KMA NGUYỄN HẢI THỊNH 7480202KMP A00 1 1 25.55 30
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41 02084822 KMA VÕ HOÀNG PHÚC 7480202KMP A01 7 1 25.5 30

42 02021971 KMA NGUYỄN QUANG HUY 7480202KMP A01 1 1 25.45 30

43 25003442 KMA TRẦN XUÂN DƯƠNG 7480202KMP A01 3 1 25.45 30

44 40013199 KMA ĐÀO THỊ HƯƠNG NHUNG 7480202KMP A00 1 1 25.45 30

45 43006405 KMA HỒ NGUYỄN TƯỜNG VY 7480202KMP A01 12 1 25.45 30

46 02084272 KMA PHAN NGUYỄN QUỐC ANH 7480202KMP A00 1 1 25.4 30

47 40012261 KMA NGUYỄN VĂN LONG 7480202KMP A01 5 1 25.4 30

48 02044262 KMA BÙI PHÚC LƯƠNG 7480202KMP A00 2 1 25.35 30

49 02046015 KMA LÊ MINH THÁI 7480202KMP A01 1 1 25.35 30

50 30009108 KMA LÊ DUY THẾ 7480202KMP A00 3 1 25.35 30

51 51008221 KMA TRẦN PHƯỚC AN 7480202KMP A01 5 1 25.35 30

52 02059886 KMA LÂM MỸ VÂN 7480202KMP A01 1 1 25.3 30

53 02088894 KMA NGUYỄN BẢO DUY THIỆN 7480202KMP A01 4 1 25.25 30

54 37001361 KMA HỒ HOÀNG HAY 7480202KMP A00 3 1 25.25 30

55 39004867 KMA DƯƠNG HOÀI BẢO 7480202KMP A00 1 1 25.25 30

56 39002777 KMA LÊ QUÍ ĐỨC QUÂN 7480202KMP A01 1 1 25.2 30

57 61008781 KMA NGUYỄN HỮU TÍNH 7480202KMP A00 1 1 25.2 30

58 02042608 KMA LÊ MINH QUANG 7480202KMP A01 2 1 25.15 30

59 30015988 KMA PHAN ĐÌNH PHI 7480202KMP A01 1 1 25.15 30

60 34004321 KMA NGUYỄN VĂN KHOA 7480202KMP A00 12 1 25.15 30

61 42007043 KMA LÊ MINH TRỌNG 7480202KMP A01 4 1 25.15 30

62 37012149 KMA PHẠM HOÀNG NHƠN 7480202KMP A01 2 1 25.1 30

63 38009269 KMA NGUYỄN NGỌC BĂNG TRINH 7480202KMP A01 1 1 25.1 30

64 46006591 KMA NGUYỄN THANH THUẬN 7480202KMP A00 1 1 25.1 30

65 51014808 KMA LÝ NHỰT ANH 7480202KMP A01 2 1 25.1 30


